
BIÊN SOẠN 20 CÂU TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP VỀ

 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Câu 1: Ông A là hiệu trưởng trường X. Trong quá trình công tác, ông A bị tạm giữ vì nghi ngờ ông A có hành vi tham ô tài sản của trường. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ông A đã được cơ quan có thẩm quyền trả tự do vì xác định ông không thực hiện hành vi tham ô. Ông A được biết ngoài được bồi thường thiệt hại, ông còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác. Vậy theo quy định của pháp luật, việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác cho ông A được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 18 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì ông A là đối tượng người bị thiệt hại thuộc trường hợp Nhà nước có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự. Căn cứ Điều 29 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác đối với ông A được thực hiện như sau: 

Ngoài các thiệt hại được bồi thường bao gồm thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết hoặc sức khỏe bị xâm phạm; thiệt hại về tinh thần và các chi phí khác được bồi thường, người bị thiệt hại là cá nhân còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp sau đây:
- Khôi phục chức vụ (nếu có), việc làm và các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Khôi phục quyền học tập;
- Khôi phục tư cách thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Trình tự, thủ tục khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế, điều lệ của các tổ chức có liên quan.
Câu 2: Theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, việc trả lại tài sản cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Việc trả lại tài sản cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại được quy định tại Điều 30 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cụ thể như sau:

- Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu trái pháp luật phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

- Việc trả lại tài sản bị tạm giữ, tịch thu trái pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Việc trả lại tài sản bị kê biên trái pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
- Việc trả lại tài sản bị thu giữ trái pháp luật trong hoạt động tố tụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Câu 3: Anh C là công chức làm việc tại cơ quan X. Trong quá trình làm việc, anh C bị xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc. Tuy nhiên, khi nhận Quyết định buộc thôi việc, anh C đã khiếu nại đối với Quyết định này lên cơ quan có thẩm quyền. Sau quá trình điều tra, cơ quan có thẩm quyền kết luận hành vi buộc thôi việc đối với anh C là trái pháp luật. Vậy theo quy định của pháp luật, trường hợp của anh C có thuộc trường hợp được phục hồi danh dự hay không?

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 31 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì các trường hợp được phục hồi danh dự bao gồm:

- Người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự;

- Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật; 
- Người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật 
Như vậy, đối với trường hợp của anh C, do anh C là công chức bị buộc thôi việc trái pháp luật nên đây thuộc trường hợp được phục hồi danh dự.

Theo đó, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ (cơ quan trực tiếp quản lý người ra quyết định thôi việc anh C) gây thiệt hại có trách nhiệm chủ động thực hiện việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại (anh C). Việc phục hồi danh dự được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương V của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, các thiệt hại nào Nhà nước không có trách nhiệm bồi thường?

Trả lời:


Các thiệt hại Nhà nước không có trách nhiệm bồi thường được quy định tại Điều 32 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cụ thể như sau:


Nhà nước không bồi thường các thiệt hại sau:

- Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại;
- Thiệt hại xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người thi hành công vụ đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép;
- Thiệt hại xảy ra trong hoàn cảnh người thi hành công vụ muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây ra một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì thiệt hại được bồi thường là phần thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.
Ngoài các thiệt hại nói chung nêu trên, trong hoạt động tố tụng hình sự, Nhà nước không bồi thường các thiệt hại sau đây:
- Thiệt hại xảy ra trong trường hợp người bị truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự;
- Thiệt hại xảy ra do người bị thiệt hại khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu, vật chứng sai sự thật để nhận tội thay cho người khác hoặc để che giấu tội phạm;
- Thiệt hại xảy ra do người có hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu rõ ràng cấu thành tội phạm, bị khởi tố, truy tố trong vụ án hình sự được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại nhưng vụ án đã được đình chỉ do người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố;
- Thiệt hại xảy ra do người bị khởi tố, truy tố, xét xử đúng với các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm khởi tố, truy tố, xét xử nhưng tại thời điểm ra bản án, quyết định thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự theo các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực sau ngày khởi tố, truy tố, xét xử.
Ngoài các thiệt hại nói chung nêu trên, trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Nhà nước không bồi thường thiệt hại xảy ra khi người thi hành công vụ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo đúng yêu cầu của người yêu cầu mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba. Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Ngoài các thiệt hại nói chung nêu trên, trong hoạt động thi hành án dân sự, Nhà nước không bồi thường thiệt hại xảy ra khi người thi hành công vụ áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo đúng yêu cầu của đương sự mà gây thiệt hại. Người yêu cầu chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Câu 5: Theo quy đinh của pháp luật, việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; trong trường hợp yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án; và trong trường hợp người yêu cầu bồi thường yêu cầu cả Tòa án và cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại được thực hiện theo khoản 1 Điều 40 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cụ thể như sau:

- Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường đã được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị giải thể thì cơ quan kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp không có cơ quan nào kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đã bị giải thể thì cơ quan đã ra quyết định giải thể là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp cơ quan đã ra quyết định giải thể là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền xác định cơ quan giải quyết bồi thường;

- Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng gây thiệt hại thì cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền xác định cơ quan giải quyết bồi thường;

- Trường hợp tại thời điểm thụ lý yêu cầu bồi thường mà người thi hành công vụ gây thiệt hại không còn làm việc tại cơ quan quản lý người đó tại thời điểm gây thiệt hại thì cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan quản lý người thi hành công vụ tại thời điểm gây thiệt hại;

- Trường hợp có sự ủy quyền hoặc ủy thác thực hiện công vụ thì cơ quan ủy quyền hoặc cơ quan ủy thác là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp cơ quan được ủy quyền, cơ quan nhận ủy thác là cơ quan nhà nước thực hiện không đúng nội dung ủy quyền, ủy thác gây thiệt hại thì cơ quan này là cơ quan giải quyết bồi thường.
Trong trường hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án thì Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ án là cơ quan giải quyết bồi thường (Khoản 2 Điều 40 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

Trường hợp người yêu cầu bồi thường đồng thời yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại và Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường thì cơ quan đã thụ lý yêu cầu bồi thường trước là cơ quan giải quyết bồi thường. (khoản 3 Điều 40 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)

Câu 6. Sau khi khiếu nại đối với quyết định thu hồi đất của mình, anh A được cơ quan có thẩm quyền xác định việc thu hồi đất của anh là vi phạm pháp luật. Anh A được xác định là người trực tiếp bị thiệt hại do hành vi thu hồi đất trái pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước. Vậy trong trường hợp của anh A có yêu cầu bồi thường, anh A cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Trả lời:

Do anh A được xác định là người bị thiệt hại trực tiếp nên khi anh có yêu cầu bồi thường thì hồ sơ yêu cầu bồi thường sẽ bao gồm: (Khoản 1 Điều 41 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)

- Văn bản yêu cầu bồi thường. Văn bản yêu cầu bồi thường phải có nội dung chính sau đây:
   + Họ, tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có) của người yêu cầu bồi thường;
   + Ngày, tháng, năm làm văn bản yêu cầu bồi thường;
   + Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ;
   + Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ;
   + Thiệt hại, cách tính và mức yêu cầu bồi thường;
   + Đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường (nếu có);
   + Đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường nhưng phải nêu rõ tên văn bản và địa chỉ thu thập văn bản đó trong trường hợp người yêu cầu bồi thường không có khả năng thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;
   + Yêu cầu phục hồi danh dự (nếu có);
   + Yêu cầu khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có).
Trường hợp người bị thiệt hại chỉ yêu cầu phục hồi danh dự thì văn bản yêu cầu bồi thường phải có nội dung về: Họ, tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có) của người yêu cầu bồi thường; Ngày, tháng, năm làm văn bản yêu cầu bồi thường; Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ; Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ; Đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường nhưng phải nêu rõ tên văn bản và địa chỉ thu thập văn bản đó trong trường hợp người yêu cầu bồi thường không có khả năng thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường và yêu cầu phục hồi danh dự,

- Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp người bị thiệt hại không được gửi hoặc không thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;
- Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại;
- Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường (nếu có).
Người yêu cầu bồi thường nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan giải quyết bồi thường. Trường hợp chưa xác định ngay được cơ quan giải quyết bồi thường, người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người bị thiệt hại cư trú hoặc có trụ sở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác định cơ quan giải quyết bồi thường, chuyển hồ sơ đến cơ quan giải quyết bồi thường và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường.
Trường hợp người yêu cầu bồi thường trực tiếp nộp hồ sơ thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ (gồm văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp người bị thiệt hại không được gửi hoặc không thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại; Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường (nếu có)) là bản sao nhưng phải có bản chính để đối chiếu; trường hợp người yêu cầu bồi thường gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ nêu trên là bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.
Câu 7: Anh A là công chức tại Tòa án X được giao tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường của ông B do ông B đã được cơ quan có thẩm quyền xác định hành vi của ông B không cấu thành tội phạm sau khi ông đã chấp hành xong hình phạt tù. Vậy theo quy định của pháp luật, thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sở của ông B được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu Nhà nước bồi thường của ông B được thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cu thể như sau:

 Cơ quan giải quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ, ghi vào sổ nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường trong trường hợp người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ trực tiếp. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải thông báo bằng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện các việc sau đây:
- Yêu cầu người yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định về hồ sơ yêu cầu bồi thường tại khoản 1 và 2 Điều 41 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
- Yêu cầu cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cung cấp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong trường hợp người yêu cầu bồi thường đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường thu thập văn bản đó hoặc làm rõ nội dung văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong trường hợp nội dung của văn bản đó không rõ ràng.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường nêu trên, người yêu cầu bồi thường phải bổ sung hồ sơ, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền phải cung cấp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường hoặc làm rõ nội dung văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường. Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự không tính vào thời hạn nêu trên.

Câu 8. Theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường và cử người giải quyết bồi thường được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường và cử người giải quyết bồi thường được quy định tại Điều 43 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cụ thể như sau:

 Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 41 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cơ quan giải quyết bồi thường phải thụ lý hồ sơ và vào sổ thụ lý, trừ trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường sẽ không thụ lý hồ sơ khi có một trong các căn cứ sau đây:
- Yêu cầu bồi thường không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

- Thời hiệu yêu cầu bồi thường đã hết;
- Yêu cầu bồi thường không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định tại Chương II của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
- Người yêu cầu bồi thường không phải là người có quyền yêu cầu bồi thường bao gồm: Người bị thiệt hại; Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự; Cá nhân, pháp nhân được những người nêu trên ủy quyền thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

- Hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại Điều 41 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mà người yêu cầu bồi thường không bổ sung trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ;

- Yêu cầu bồi thường đã được khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường khi chưa yêu cầu  cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết yêu cầu bồi thường và đã được Tòa án có thẩm quyền thụ lý theo thủ tục tố tụng dân sự;

- Yêu cầu bồi thường đã được Tòa án có thẩm quyền chấp nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Yêu cầu bồi thường đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
Việc cử người giải quyết bồi thường được thực hiện như sau:
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải cử người giải quyết bồi thường;
- Người giải quyết bồi thường là người có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực phát sinh yêu cầu bồi thường; không được là người có quyền và lợi ích liên quan đến vụ việc hoặc là người thân thích theo quy định của Bộ luật Dân sự của người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc của người bị thiệt hại.
Việc thụ lý hồ sơ, không thụ lý hồ sơ và cử người giải quyết bồi thường phải được thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Trường hợp không thụ lý hồ sơ thì phải trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do; đối với trường hợp têu cầu bồi thường không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người yêu cầu bồi thường đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp đã thụ lý hồ sơ mà có một trong các căn cứ không thụ lý hồ sơ nêu trên thì cơ quan giải quyết bồi thường dừng việc giải quyết, xóa tên vụ việc trong sổ thụ lý và trả lại hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường.

Trường hợp người bị thiệt hại chỉ yêu cầu phục hồi danh dự thì không ra quyết định giải quyết bồi thường theo quy định tại Mục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Việc phục hồi danh dự được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường.

Câu 9: Sau khi được giao xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông C về việc thu hồi đất trái pháp luật, anh A nhận thấy tuy hồ sơ đã đầy đủ các tài liệu có liên quan nhưng số tiền bồi thường thiệt hại ông C là rất lớn lên đến 10 tỷ đồng. Anh A muốn biết theo quy định của pháp luật, việc xác minh thiệt hại trong các hồ sơ yêu cầu bồi thường sẽ được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Trong trường hợp này, việc xác minh thiệt hại trong hồ sơ yêu cầu bồi thường của ông C sẽ được thực hiện theo Điều 45 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cụ thể như sau:

Người giải quyết bồi thường có trách nhiệm thực hiện việc xác minh các thiệt hại được yêu cầu trong hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết, người giải quyết bồi thường có thể yêu cầu người yêu cầu bồi thường, cá nhân, tổ chức khác có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc xác minh thiệt hại, đề nghị định giá tài sản, giám định thiệt hại hoặc lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại, mức bồi thường.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc xác minh thiệt hại. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ. Thời hạn xác minh thiệt hại có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nêu trên.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường.

 Trong trường hợp vụ việc phức tạp, cơ quan giải quyết bồi thường có thể đề nghị đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, cơ quan tài chính có thẩm quyền tham gia vào việc xác minh thiệt hại.

Chi phí định giá tài sản, giám định thiệt hại được bảo đảm từ ngân sách nhà nước.
Câu 10. Anh T được giao giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông A. Sau khi tiến hành xác minh thiệt hại của ông A, theo quy định, anh T phải tổ chức thương lượng việc bồi thường đối với ông A. Vậy theo quy định của pháp luật, việc tổ chức thương lượng bồi thường đối với ông A được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Việc tổ chức thương lượng bồi thường đối với ông A được thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cụ thể như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành thương lượng, việc thương lượng phải được hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày. Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn nêu trên.

Việc thương lượng phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

- Người yêu cầu bồi thường, cơ quan giải quyết bồi thường đều bình đẳng trong quá trình thương lượng;

- Bảo đảm dân chủ, tôn trọng ý kiến của các thành phần tham gia thương lượng;

- Nội dung thương lượng, kết quả thương lượng về các thiệt hại được bồi thường, mức bồi thường phải phù hợp với quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thành phần tham gia thương lượng việc bồi thường bao gồm:

- Đại diện lãnh đạo cơ quan giải quyết bồi thường chủ trì thương lượng việc bồi thường;

- Người giải quyết bồi thường;

- Người yêu cầu bồi thường; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có) của người yêu cầu bồi thường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước;

- Đại diện Viện kiểm sát có thẩm quyền trong trường hợp vụ việc yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự;

- Trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết bồi thường có thể mời đại diện cơ quan tài chính cùng cấp, cá nhân, tổ chức khác, yêu cầu người thi hành công vụ gây thiệt hại tham gia thương lượng.

Việc thương lượng được thực hiện tại một trong các địa điểm sau đây:

- Trường hợp người yêu cầu bồi thường là cá nhân thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu bồi thường cư trú, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Trường hợp người yêu cầu bồi thường là tổ chức thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nội dung thương lượng việc bồi thường bao gồm:

- Các loại thiệt hại được bồi thường;

- Số tiền bồi thường;

- Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có);

- Phương thức chi trả tiền bồi thường;

- Các nội dung khác có liên quan đến việc giải quyết yêu cầu bồi thường.

Việc thương lượng được thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Người yêu cầu bồi thường trình bày ý kiến về yêu cầu bồi thường của mình và cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan đến yêu cầu bồi thường của mình (nếu có);

- Bước 2: Người giải quyết bồi thường công bố báo cáo xác minh thiệt hại;

- Bước 3: Người giải quyết bồi thường và người yêu cầu bồi thường trao đổi, thỏa thuận về các nội dung thương lượng nêu trên;

- Bước 4: Đại diện cơ quan giải quyết bồi thường trình bày ý kiến; người thi hành công vụ gây thiệt hại trình bày ý kiến (nếu có); cá nhân, đại diện tổ chức khác phát biểu ý kiến theo yêu cầu của người chủ trì;

- Bước 5: Đại diện cơ quan tài chính nêu ý kiến về các loại thiệt hại, mức thiệt hại, số tiền bồi thường (nếu có);

- Bước 6: Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước phát biểu ý kiến.

Việc thương lượng phải được lập thành biên bản. Trường hợp các bên tiến hành thương lượng nhiều lần thì sau mỗi lần thương lượng đều phải lập biên bản. Ngay sau khi kết thúc việc thương lượng, người giải quyết bồi thường phải lập biên bản kết quả thương lượng. Biên bản kết quả thương lượng phải ghi rõ những nội dung chính của việc thương lượng bồi thường thiệt hại theo các nội dung nêu trên, xác định rõ việc thương lượng thành hoặc không thành. Biên bản phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu bồi thường, chữ ký của đại diện các cơ quan, người tham gia thương lượng với các thành phần nêu trên và được giao cho mỗi người 01 bản tại buổi thương lượng.

Trường hợp thương lượng thành thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trường hợp thương lượng không thành thì người yêu cầu bồi thường có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong thời hạn 15 ngày.

11. Ủy ban nhân dân tỉnh X có Quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai trái pháp luật gây thiệt hại cho gia đình ông X, hai bên đã thương thượng thành công về việc bồi thường. Hỏi việc ra quyết định giải quyết bồi thường của UBND tỉnh X được thực hiện như thế nào? Quyết định giải quyết bồi thường có những nội dung gì?
Trả lời
Theo quy định tại điều 47 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 thì quyết định giải quyết bồi thường được quy định như sau:

- Ngay sau khi có biên bản kết quả thương lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người yêu cầu bồi thường tại buổi thương lượng.
Trường hợp người yêu cầu bồi thường không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì người giải quyết bồi thường lập biên bản về việc không nhận quyết định. Biên bản phải có chữ ký của đại diện các cơ quan tham gia thương lượng. Biên bản phải nêu rõ hậu quả pháp lý của việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Cơ quan giải quyết bồi thường phải gửi cho người yêu cầu bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

- Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày trao cho người yêu cầu bồi thường. Quyết định giải quyết bồi thường có các nội dung chính sau đây:
+ Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường;
+ Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
+ Các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 46 của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017;
+Số tiền đã tạm ứng theo quy định tại Điều 44 của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 (nếu có).
Như vậy, do ủy ban nhân dân tỉnh X và gia đình ông X đã thương lượng thành công về việc bồi thường thiệt hại, thì sau khi có biên bản kết quả thương lượng thành, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải quyết bồi thường tại buổi thương lượng. Quyết định này gồm những nội dung như trên và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày trao cho gia đình ông X. 
12. Ủy ban nhân dân huyện M đã ra quyết định giải quyết bồi thường cho anh Nguyễn Văn A. Tuy nhiên do đang bị ốm nặng nên anh Nguyễn Văn A muốn hoãn việc giải quyết bồi thường. Vậy anh A cần phải làm gì để được hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường? Pháp luật quy định như thế nào về việc hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường?
Trả lời
Điều 49 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định về việc hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường như sau:
- Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định hoãn giải quyết bồi thường trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu bồi thường đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường do ốm nặng có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên hoặc có lý do chính đáng khác mà không thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.
- Thời hạn hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường được xác định theo đề nghị của người yêu cầu bồi thường nhưng tối đa là 30 ngày, trừ trường hợp người yêu cầu bồi thường bị ốm nặng mà chưa thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.
- Quyết định hoãn giải quyết bồi thường phải nêu rõ lý do, thời hạn hoãn và phải được gửi cho người yêu cầu bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Hết thời hạn hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường.
Như vậy, để được xem xét giải quyết việc hoãn giải quyết bồi thường, người yêu cầu bồi thường – anh Nguyễn Văn A cần đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường - Ủy ban nhân dân huyện M hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường do anh A bị ốm nặng (cần có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên), khi đó Chủ tịch UBND huyện M sẽ ra quyết định hoãn giải quyết bồi thường trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày anh A đề nghị. Thời hạn và nội dung quyết định hoãn giải quyết bồi thường như nội dung trên.
13. Anh Trần Văn T cho rằng mình bị thiệt hại bởi quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Y nên đã có yêu cầu bồi thường gửi đến UBND huyện Y. Tuy nhiên, trước khi UBND huyện Y xác minh thì anh T rút đơn yêu cầu bồi thường. Hỏi trong trường hợp này pháp luật quy định giải quyết thế nào?
Trả lời
Điều 51 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà năm 2017 quy định về việc đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường như sau:
- Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các căn cứ sau đây:
+ Người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu bồi thường trước khi cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại;
+ Người bị thiệt hại chết mà không có người thừa kế; tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại mà không có tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ;
+ Hết thời hạn tạm đình chỉ mà người yêu cầu bồi thường không đề nghị tiếp tục giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật này hoặc có đề nghị tiếp tục giải quyết yêu cầu bồi thường nhưng có một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 50 của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017;

+ Có quyết định hủy quyết định giải quyết bồi thường trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017;

+ Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biên bản về việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017 mà người yêu cầu bồi thường không nhận quyết định giải quyết bồi thường.
- Người yêu cầu bồi thường không có quyền yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết lại yêu cầu bồi thường sau khi có quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường, trừ trường hợp người yêu cầu bồi thường chứng minh việc rút yêu cầu bồi thường do bị lừa dối, ép buộc.

Trường hợp Người bị thiệt hại chết mà không có người thừa kế; tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại mà không có tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ mà trong văn bản yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại có yêu cầu phục hồi danh dự thì việc phục hồi danh dự được thực hiện theo quy định tại Điều 59 của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017.

- Quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường phải được gửi cho người yêu cầu bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
- Trường hợp đã tạm ứng kinh phí bồi thường cho người yêu cầu bồi thường thì cơ quan giải quyết bồi thường có trách nhiệm thu hồi số tiền đã tạm ứng khi có quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Như vậy trong trường hợp này, anh Nguyễn Văn T – người yêu cầu bồi thường  đã rút yêu cầu bồi thường trước khi UBND huyện Y – cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại, do đó theo quy định trên, Chủ tịch UBND huyện Y ra quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày anh T rút yêu cầu bồi thường thiệt hại.
14. Ông Lê Văn T bị kết án oan sai, phải chịu án tù giam trong 10 năm. Ông T yêu cầu cơ quan đã gây oan sai cho mình phải phục hồi danh dự cho ông T. Hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?
Trả lời
Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định về hình thức phục hồi danh dự tại Điều 56 như sau:
- Việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện bằng các hình thức sau đây:

+ Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại nơi cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc tại nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại;

+ Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

- Việc phục hồi danh dự đối với cá nhân là người bị thiệt hại trong trường hợp bị buộc thôi việc trái pháp luật, bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện bằng hình thức đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.
Như vậy, do ông T bị oan sai – bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Do đó căn cứ quy định trên, ông T có thể được phục hồi danh dự bằng các hình thức Trực tiếp in lỗi và cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

15. Anh M bị kết án oan sai và anh có yêu cầu được phục hồi danh dự bằng phương thức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai. Vậy việc trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai được thực hiện như thế nào?

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định về việc trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại Điều 58, cụ thể như sau:
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự quy định tại Điều 41 hoặc Điều 57 của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai;

- Thành phần tham gia buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Như vậy, căn cứ quy định trên, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý hoặc yêu cầu của ông M về việc phục hồi danh dự, Chánh án Tòa án nơi ông T bị tuyên án có trách nhiệm tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai. Đồng thời, đại diện Viện KSND đã truy tố và Cơ quan CSĐT Công an đã khởi tố ông M đều phải có mặt để tham gia xin lỗi và cải chính công khai đối với ông M.

16. Xin hỏi kinh phí bồi thường đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định như thế nào?

Điều 60 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định về kinh phí bồi thường như sau:
- Nhà nước có trách nhiệm bố trí một khoản kinh phí trong ngân sách nhà nước để thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Kinh phí bồi thường bao gồm:

+ Tiền chi trả cho người bị thiệt hại;

+ Chi phí cho việc định giá tài sản, giám định thiệt hại.

- Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường được bảo đảm kinh phí hoạt động từ ngân sách trung ương thì kinh phí bồi thường được bảo đảm từ ngân sách trung ương.

- Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường được bảo đảm kinh phí hoạt động từ ngân sách địa phương thì kinh phí bồi thường được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh.

- Bộ Tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm cấp phát kịp thời và đầy đủ kinh phí bồi thường.

17. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về nghĩa vụ hoàn trả của người thi hành công vụ?

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định về nghĩa vụ hoàn trả của người thi hành công vụ tại Điều 64 như sau:
- Người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

- Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại thì những người đó có nghĩa vụ hoàn trả tương ứng với mức độ lỗi của mình và thiệt hại mà Nhà nước phải bồi thường.

18. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc Xác định mức hoàn trả, giảm mức hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại?

Điều 65 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định về việc các định mức hoàn trả, giảm mức hoàn trả như sau
- Căn cứ xác định mức hoàn trả bao gồm:

+ Mức độ lỗi của người thi hành công vụ;

+ Số tiền Nhà nước đã bồi thường.

- Trường hợp có một người thi hành công vụ gây thiệt hại thì mức hoàn trả được xác định như sau:

+ Người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên người đó phạm tội thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại;

+ Người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức hoàn trả từ 30 đến 50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

+ Người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại thì mức hoàn trả từ 03 đến 05 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

+ Trường hợp 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 30 tháng lương quy định tại điểm b khoản này hoặc thấp hơn 03 tháng lương quy định tại điểm c khoản này thì số tiền người thi hành công vụ phải hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

- Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại thì mức hoàn trả của từng người được xác định tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng tổng mức hoàn trả không vượt quá số tiền Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

- Người thi hành công vụ được giảm mức hoàn trả khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Chủ động khắc phục hậu quả;

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường và đã hoàn trả được ít nhất 50% số tiền phải hoàn trả;

+ Người thi hành công vụ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

+ Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại quyết định giảm mức hoàn trả nhưng tối đa là 30% trên tổng số tiền phải hoàn trả.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

19. Ông Trần Văn C là công chức của cơ quan X. Trong thời gian công tác đã có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho công dân và cơ quan X đã bồi thường cho công dân bị thiệt hại theo quy định của pháp luật. Vậy việc hoàn trả của ông Trần Văn C được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định về việc thực hiện việc hoàn trả tại điều 68 như sau:
- Việc hoàn trả có thể được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và phải được xác định trong quyết định hoàn trả.

- Trường hợp việc hoàn trả được thực hiện bằng cách trừ dần vào thu nhập từ tiền lương hằng tháng của người thi hành công vụ thì mức trừ tối thiểu là 10% và tối đa là 30% thu nhập từ tiền lương hằng tháng.

- Trường hợp người thi hành công vụ phải hoàn trả là người đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi hoặc phụ nữ đang mang thai thì được hoãn việc hoàn trả theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Vậy ông Trần Văn C phải thực hiện việc hoàn trả theo quy định trên.

10. Trong thời gian công tác tại UBND tỉnh X, ông Trần Văn B giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh X và đã có một số quyết định hành chính trái pháp luật gây thiệt hại cho người dân. UBND tỉnh X đã tiến hành bồi thường cho những người bị thiệt hại theo quy định. Hiện nay ông Trần Văn B đã chuyển công tác đến UBND huyện Y, tỉnh X. Hỏi việc thu tiền hoàn trả đối với ông B được quy định như thế nào?

Điều 70 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định về trách nhiệm thu tiền hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ chuyển sang cơ quan, tổ chức khác. Cụ thể như sau:
- Cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng, trả lương cho người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thu tiền hoàn trả theo quyết định hoàn trả.

- Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm người đó gây ra thiệt hại có trách nhiệm yêu cầu cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng, trả lương cho người thi hành công vụ gây thiệt hại thu tiền hoàn trả theo quyết định hoàn trả và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Như vậy, UBND huyệnY là cơ quan đang trực tiếp quản lý, sử dụng, trả lương cho ông B – người gây thiệt hại có trách nhiệm thu tiền hoàn trả theo quyết định hoàn trả. Còn UBND tỉnh X – là cơ quan trực tiếp quản lý ông B tại thời điểm ông này gây ra thiệt hại có trách nhiệm yêu cầu UBND huyện Y thu tiền hoàn trả theo quyết định hoàn trả và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
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